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TÓM TẮT
Thái Nguyên là một tỉnh trung du miền núi phía Bắc, Nông nghiệp và nông thôn chiếm một vị trí quan trọng trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh. Bước vào năm 2011, khó khăn và thách thức đều lớn hơn so với dự báo. Giá lương thực thực phẩm, hàng tiêu dùng, lạm phát cao và mặt bằng lãi suất tăng cao, sản xuất kinh doanh gặp nhiều khó khăn, tăng trưởng kinh tế chậm lại... Chính vì thế, việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế, đặc biệt cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của Tỉnh là hết sức cần thiết và có ý nghĩa quan trọng. Việc thu hút được nguồn vốn này vào tỉnh có ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế của tỉnh.
Từ khóa: FDI, phát triển kinh tế, thu hút vốn, vốn đầu tư, Thái Nguyên.
1.
ĐẶT VẤN ĐỀ
Trong những năm qua, vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh Thái Nguyên chỉ gồm có hai loại vốn là vốn Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) trong đó bao gồm cả vốn viện trợ phi chính phủ (NGO). Tính từ năm 1993, tỉnh chỉ có 23 dự án FDI có góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh với quy mô nhỏ. Đối với nguồn vốn viện trợ nước ngoài ODA, mặc dù số lượng dự án đầu tư vào phát triển kinh tế xã hội nhiều hơn so với nguồn vốn FDI, tuy nhiên số tiền viện trợ vẫn còn ít. Vậy, nguyên nhân nào khiến cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh còn hạn chế? Cần phải có những giải pháp nào để tăng cường công tác thu hút nguồn vốn này? Việc thu hút được nguồn vốn này có những tác động gì đến sự phát triển kinh tế của địa phương. Trên cơ sở đó, bài viết này tập trung đánh giá sự ảnh hưởng của FDI đến phát triển kinh tế của tỉnh nói chung và đánh giá lại toàn bộ thực trạng công tác thu hút vốn đầu tư nước ngoài tại tỉnh Thái Nguyên, đặc biệt cho sự nghiệp phát triển nông nghiệp nông thôn của tỉnh, từ đó tìm ra các nguyên nhân yếu kém, và trên cơ sở đó đưa ra một số giải pháp phù hợp nhằm thu hút hơn nữa nguồn vốn này.

2.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu sử dụng phương pháp thống kê mô tả để tổng hợp số liệu điều tra đánh giá đặc điểm địa bàn nghiên cứu, thực trạng thu hút FDI và tác động của FDI đến phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu vận dụng phương pháp phân tích SWOT để đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh trong việc thu hút FDI. Số liệu mới của nghiên cứu được thu thập thông qua phỏng vấn trực tiếp bằng bảng hỏi dành cho các hộ được hưởng vốn viện trợ nước ngoài. Số liệu điều tra được xử lý, tổng hợp trên phần mềm Microsoft Excel. Số liệu thứ cấp được thu thập từ các báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Tổng cục thống kê, Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Chi cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thái Nguyên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Nguyên và các ngành chức năng khác có liên quan.

3.
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN
3.1 
Đánh giá môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên thông qua chỉ số PCI
* Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh đánh giá cho tỉnh Thái Nguyên
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Biểu đồ 1: Chỉ số thành phần PCI đánh giá cho Thái Nguyên 2009 - 2010

Từ các trị số của 9 chỉ tiêu trên, ta thấy các yếu tố trong môi trường đầu tư của tỉnh Thái Nguyên vẫn chưa thật sự hấp dẫn đối với các nhà đầu tư. Các sở ban ngành, lãnh đạo của tỉnh cần phải đưa ra những chính sách hấp dẫn các nhà đầu tư, đặc biệt đối với các nhà lãnh đạo, cần năng động, tiên phong hơn nữa trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, cùng với việc hoàn thiện, bổ sung thể chế, tạo khung pháp lý đầy đủ, vững chắc, đảm bảo cho hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

3.2 Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiêp nước ngoài cho phát triển kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2008 – 2010

3.2.1. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên

* Tình hình thu hút vốn FDI

Là một tỉnh miền núi, mặc dù có vị trí thuận lợi như gần thủ đô Hà Nội (80km), gần sân bay quốc tế Nội Bài (45km), hệ thống giao thông (đường sắt, bộ, thuỷ) thuận lợi, nhưng dưới con mắt các nhà đầu tư thì Thái Nguyên vẫn là một địa bàn xa xôi, khó khăn, nhất là cơ sở hạ tầng còn nhiều yếu kém. Sau 15 năm (kể từ năm 1993), tính đến năm 2008, tỉnh Thái Nguyên có 43 dự án ĐTNN được cấp giấy phép đầu tư, trong đó đã rút giấy phép đầu tư 5 dự án trong giai đoạn 1996-2000, 13 dự án trong giai đoạn 2001-2010, 2 dự án chuyển nhượng cho doanh nghiệp Việt Nam, còn lại 23 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký 372,57 triệu USD. Đến 31/12/2010 trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn 23 dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp giấy chứng nhận đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư đăng ký là 104,42 triệu USD. Tổng vốn đầu tư thực hiện luỹ kế là 74,27 triệu USD đạt 69,27% vốn đầu tư đăng ký, trong đó riêng năm 2010 vốn đầu tư thực hiện đạt 20,28 triệu USD bằng 50,35% của năm 2008 và đạt 245,13% so vơi năm2009

- Vốn FDI phân theo ngành kinh tế


Các dự án có vốn FDI trên địa bàn tỉnh còn hiệu lực cho đến nay tập trung vào các lĩnh vực: công nghiệp chế biến, chế tạo; xây dựng; văn hoá - thể thao và y tế. Trong tổng số 23 dự án, các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm tỷ trọng lớn nhất, chiếm 78,26% tổng số dự án còn hiệu lực, còn lại là lĩnh vực xây dựng chiếm 4.35%, văn hoá thể thao chiếm 8,7% và lĩnh vực y tế chiếm 4,35 % và trong nông nghiệp chiếm 4,35% tổng số dự án còn hiệu lực. Đồng thời nguồn vốn đăng ký chủ yếu tập chung ở ngành công nghệ chế biến, chế tạo chiểm tỷ trọng rất lớn. Năm 2010, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài đến với tỉnh Thái Nguyên còn ít, chỉ có 3 dự án FDI được đầu tư được cấp giấy chứng nhận đầu tư, trong đó 01 dự án đầu tư vào lĩnh vực xuất khẩu, 02 dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất. Tổng số vốn đầu tư đăng ký của các dự án năm 2010 là 2,9 triệu USD. Tuy nhiên các dự án với quy mô còn nhỏ, chưa tương xứng với tiềm năng thu hút đầu tư của tỉnh.


-  Vốn FDI phân theo đối tác đầu tư 

Cơ cấu vốn theo đối tác đầu tư được thể hiện cụ thể thông qua biểu đồ 4, dẫn đầu là Nhật với lượng vốn lớn chiếm 26,14%, sau Singapo chiếm 24,38%, cuối cùng chiếm tỷ trọng ít nhất là Đức chỉ chiếp 8,61%.
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Biều đồ 2: Cơ cấu FDI theo đối tác đầu tư từ năm 1993 đến 2010

(Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh Thái Nguyên năm 2010)

3.2.2.Đánh giá tác động của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế ở tỉnh Thái Nguyên

* Tình hình thu hút vốn FDI tác động đến phát triển kinh tế tỉnh thái nguyên

Cơ cấu tổng sản phẩm trong tỉnh phân theo thành phần kinh tế chủ yếu là sự đóng góp của kinh tế Nhà nước với 46,87% năm 2005, đến năm 2010 chiếm 44,84%; thành phần kinh tế ngoài Nhà nước chiếm 51,75% năm 2005 đã tăng lên 53,86%; còn sự đóng góp của khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài chiếm cơ cấu nhỏ, năm 2005 đạt 1,38% đến năm 2010 là 1,3%. Như vậy sự tác động của khu vực có vốn FDI đến phát triển kinh tế của tỉnh chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng phát triển của tỉnh.
Vốn đầu tư thực hiện của khu vực kinh tế Nhà nước năm 2010 là 4064,9 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2005 - 2010 tăng 14,13%; khu vực kinh tế ngoài Nhà nước năm 2010 là 4387,7 tỷ đồng, bình quân giai đoạn 2005 - 2010 tăng 26,03%; khu vực có vốn FDI năm 2010 đầu tư thực hiện là 568,2 tỷ đồng, bình quân tăng 27,72% trong giai đoạn 2005 - 2010. Như vậy trong 5 năm nguồn vốn đầu tư thực hiện có sự tăng trưởng rõ nét ở khu vực kinh tế ngoài Nhà nước và khu vực có vốn FDI.
Đối với các doanh nghiệp có vốn FDI mặc dù tổng số vốn đầu tư có xu hướng tăng trong các năm qua, tuy nhiên chưa xứng với tiềm năng thu hút vốn FDI của tỉnh Thái Nguyên. Nhiều doanh nghiệp còn đầu tư cầm chừng, đồng thời cũng có những doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư song do nhiều lý do chưa đầu tư hoặc rút vốn đầu tư như dự án khai thác khoáng sản Núi Pháo, dự án Hồ điều hòa Xương Rồng dẫn đến tỉnh phải thay đổi đầu tư với sự tham gia của các nhà đầu tư trong nước.

* Tác động nguồn vốn FDI vào sự nghiệp giải quyết công ăn việc làm tỉnh Thái Nguyên
Khu vực có vốn FDI đa thu hút được lượng lao động tăng khá nhanh qua các năm từ 895 lao động năm 2005 lên 5284 lao động năm 2010. Tuy nhiên cơ cấu lao động khu vực có vốn FDI chỉ chiếm 0,15% trong tổng số lao động làm việc của tỉnh vào năm 2005 và chiếm 0,78% trong năm 2010. Tóm lại: Khu vực có vốn FDI tạo việc làm cho người lao động chưa nhiều, mức thu nhập của người lao động chưa cao nhưng cũng góp phần không nhỏ trong việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong tỉnh.

* Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn FDI tác động đến phát triển kinh tế tỉnh thái nguyên
Tốc độ phát triển bình quân qua 3 năm tăng cao nhất là các doanh nghiệp có vốn FDI, đạt 119,21%, nhất là các doanh nghiệp có vốn liên doanh với nước ngoài doanh thu bình quân đạt 119,75%. Tuy nhiên tỷ suất doanh thu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn thấp: năm 2008 chỉ chiếm 2,68% so với tổng doanh thu thuần, năm 2010 chiếm 2,83%. Vì vậy nhìn chung quy mô sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài còn nhỏ lẻ, chưa phát triển tương xứng với những tiềm năng và lợi thế của tỉnh Thái Nguyên. 

Trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế 2009 - 2010 tác động không ít đến sự phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên, nhưng ta thấy tốc độ phát triển về lợi nhuận của các doanh nghiệp vẫn có nhiều khả quan. Khu vực doanh nghiệp Nhà nước bị tác động nhiều nhất làm cho mức  lợi nhuận bình quân qua 3 năm giảm 14,63%. Tuy nhiên các doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vẫn khẳng định thế mạnh của mình tạo ra lợi nhuận ngày càng nhiều. Doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước lợi nhuận bình quân đạt 277,34%; khu vực có vốn nước ngoài bình quân đạt 155,58%. Như vậy các doanh nghiệp có vốn FDI đang từng bước đứng vững trên thị trường và kết quả kinh doanh ngày càng có lãi, đóng góp phần không nhỏ vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Thái Nguyên.

3.3 Một số giải pháp cụ thể nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài cho phát triển kinh tế của tỉnh Thái Nguyên
- Nhóm giải pháp thứ nhất: Nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển của từng ngành/sản phẩm theo hướng gắn kết với mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển đặt ra trong kế hoạch phát triển kinh tế thời kỳ 2010 – 2015 cũng như chiến lược thu hút, sử dụng vốn đầu tư nước ngoài đến năm 2020 và những năm tiếp theo.
Trong thời gian tới, tỉnh cần quy hoạch đầu tư phát triển cây công nghiệp, mà trước hết là phát triển cây chè. Tới đây trong quy hoạch  phát triển các nhà máy chế biến chè cần xây dựng một số dự án sử dụng vốn FDI. Bằng cách này chúng ta sẽ mở rộng được thị trường xuất khẩu, bởi vì các nhà đầu tư nước ngoài là người hiểu rõ được thị hiếu và khẩu vị của người tiêu dùng nước ngoài, họ sẽ xây dựng các nhà máy với thiết bị và công nghệ có thể sản xuất ra các loại chè đáp ứng yêu cầu xuất khẩu.

- Nhóm giải pháp thứ 2: Hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tiếp tục mở rộng biên độ ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (đối với các dự án phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn, dịch vụ nông thôn,...). Xây dựng chính sách bảo trợ cho doanh nghiệp gặp rủi ro do ảnh hưởng của thiên tai và biến động giá thị trường. Vận dụng tối đa các hỗ trợ phát triển kinh tế  như trợ cấp dưới dạng tín dụng ưu đãi cho các doanh nghiệp và người dân phát triển nguồn nguyên liệu. Xây dựng chính sách phát triển vùng nguyên liệu theo hướng hình thành các vùng sản xuất tập trung các cây công nghiệp làm nguyên liệu cho chế biến. Xây dựng chính sách khuyến khích thu hút vốn đầu tư nước ngòai về bảo vệ môi trường.
- Nhóm giải pháp thứ 3: Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác vận động, xúc tiến đầu tư nước ngoài theo hướng: Coi việc hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để triển khai có hiệu quả các dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp giấy phép đầu tư là biện pháp tốt nhất để xây dựng hình ảnh, nâng cao sự hiểu biết của nhà đầu tư nước ngoài về sức hấp dẫn và cạnh tranh của đầu tư nước ngoài ở Việt Nam; Nhanh chóng xây dựng kế hoạch và chương trình vận động đầu tư cụ thể trong nước và ngoài nước; Mở rộng hệ thống xúc tiến thương mại đối với hàng nông sản và hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp; Bố trí đủ ngân sách cho hoạt động xúc tiến đầu tư như một khoản chi riêng thuộc kinh phí ngân sách chi thường xuyên hàng năm; Triển khai nghiên cứu tiềm năng đầu tư của các nước/vùng lãnh thổ đầu tư vào lĩnh vực này để có chính sách, cơ chế vận động thích hợp.

 4. 
KẾT LUẬN 

Trong thời gian qua tỉnh Thái Nguyên đã tích cực nỗ lực thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào tỉnh và cũng góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: Góp phần nguồn vốn vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh, giúp giải quyết tình trạng sản xuất tự cung tự cấp sang sản xuất hàng hoá theo cơ chế thị trường, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập và nâng cao trình độ của người lao động trên địa bàn tỉnh. Một số kết quả đạt được đó thể hiện sự nỗ lực của chính quyền hay bộ máy quản lý về FDI tại Thái Nguyên trong thời gian qua. Tuy nhiên hoạt động FDI là một lĩnh khá vực mới mẻ đối với Thái Nguyên, cho nên thời gian qua công tác tổ chức quản lý nhà nước về việc thu hút và sử dụng nguồn vốn FDI còn nhiều hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt trong việc thu hút nguồn vốn FDI và sự phức tạp của việc đa dạng hoá các loại hình đầu tư nước ngoài, vai trò của quản lý nhà nước về đầu tư nước ngoài phải không ngừng được nâng cao nhằm tạo môi trường thuận lợi cho việc thu hút nguồn vốn này vào phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như Thái Nguyên, đồng thời hạn chế các rủi ro do hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài gây ra. 
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